YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Trung tâm Y tế Tiên Lữ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tiên Lữ - Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Dược sỹ Phạm Xuân Lộc –phó khoa Dược – VTYT; Số điện thoại: 0912.432.642 ; Email: ttyttienlukdhy@gmail.com 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-VTYT – Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ; Thị trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên
- Và qua email: ttyttienlukdhy@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 11 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h ngày 17 tháng 7 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày , kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2023 
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục vật tư y tế:
	STT
	Danh mục thiết bị y tế(2)
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng/khối lượng(7)
	Đơn vị tính

	1
	Cồn y tế 96 độ
	 Cồn đạt 96 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng
	300
	 Lít

	2
	Găng tay cao su y tế đã tiệt trùng
	 Chiều dài 280mm ± 5.
- Chiều rộng: số 6.5 (83mm ± 5), 7.0 (89mm ± 5), 7.5 (95mm ± 5,
- Có phủ bột ngô biến tính chống dính
- Chế tạo từ latex cao su tự nhiên, có màu trắng kem của cao su tự nhiên.
- Tiêu chuẩn: TCVN 6344:2007; ISO 10282:2014
- Tiệt trùng bằng khí E.O. quá trình theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 11135:2014
	1.000
	 Đôi

	3
	Găng tay kiểm soát tử cung
	 Găng sản khoa đã tiệt trùng dài 500 mm sản xuất từ latex cao su thiên nhiên phủ bột chống dính, sử dụng một lần. Găng đạt tiêu chuẩn TCVN 6343-1:2007 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016 Kích cở: size S,M,L
	50
	 Đôi

	4
	Kim tách nước mổ mắt Phaco
	 Kim tách nước dùng cho mổ mắt Phaco
	400
	 Cái

	5
	Găng tay khám các size
	 Găng kiểm tra Latex, có bột chống dính
Găng dùng trong y tế, bề mặt đầu ngón tay nhám ( tăng cường độ nhám ), chưa tiệt trùng
Độ dày đơn lớp
Ngón tay
Lòng bàn tay ASTM D3578
0.11 ± 0.02 mm
0.10 ± 0.02 mm
Các cỡ XS : 70±10 mm. 
S : 80 ± 10 mm. 
M : 95 ± 10 mm. 
L : 111 ± 10 mm. 
XL : ≥ 111 mm.
ĐẶC TÍNH VẬT LÝ
Lực kéo đứt trước/sau già hóa ( N )
Độ giãn dài giới hạn trước/sau già hóa (%) ASTM D3578
Thấp nhất 7.0/8.0 N
Thấp nhất 650% / 500%
ISO, CE
	22.000
	 Đôi

	6
	Bông tăm vô khuẩn
	 Mỗi que đựng riêng trong từng ống nhựa
Thân que được làm bằng gỗ, 1 đầu gắn chặt với nắp ống, 1 đầu cuốn bông
Nắp ống màu đỏ được làm bằng nhựa PP chánh Phẩm
	200
	 Chiếc

	7
	Chỉ khâu tiêu chậm  Catgut liền kim các số
	 Chỉ khâu Catgut Chromic là chỉ khâu đơn sợi có thể tự tiêu, vô trùng, được sản xuất bằng collagen có thành phần từ 97% đến 98% collagen nguyên chất và được phủ để kéo dài tính toàn vẹn của chỉ khâu, giảm thiểu phản ứng của mô và nguy cơ phản ứng bất lợi , có đường đi mềm xuyên qua mô, không cần cắt chỉ, do đó không nên sử dụng khi cần mở rộng mô gần đúng. 
Thép không gỉ 455C 
Chromic Catgut, dài 75cm, kim tròn, kim 1/2c 
Độ bền kéo nút thắt Trung bình 0.45 kgf
	24
	 Chiếc

	8
	Chỉ khâu tiêu nhanh Catgut các số
	 Chỉ khâu Catgut Chromic là chỉ khâu đơn sợi có thể tự tiêu, vô trùng, được sản xuất bằng collagen có thành phần từ 97% đến 98% collagen nguyên chất và được phủ để kéo dài tính toàn vẹn của chỉ khâu, giảm thiểu phản ứng của mô và nguy cơ phản ứng bất lợi , có đường đi mềm xuyên qua mô, không cần cắt chỉ, do đó không nên sử dụng khi cần mở rộng mô gần đúng. 
Thép không gỉ 455C 
Chromic Catgut, dài 75cm, kim tròn, kim 1/2c 
Độ bền kéo nút thắt Trung bình 0.45 kgf
	84
	 Chiếc

	9
	Ống nghiệm đựng nước tiểu
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%
	5.000
	 Chiếc

	10
	Ống nghiệm nhựa có nút
	 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 16x100mm, nắp trắng, mới 100%
	1.000
	 Ống

	11
	Ống nghiệm Heparin
	 Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định
	15.000
	 Ống

	12
	Que phết đờm
	 Que lấy mẫu bệnh phẩm
	1.000
	 Chiếc

	13
	Gel KY 82g 
	 Gel bôi trơn dùng trong nội soi và các thủ thuật
	20
	 Týp

	14
	Cốc đựng bệnh phẩm (Bịch 100 chiếc)
	 Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ, dung tích 55 ml.
Độ pH trung tính, có độ trơn láng cao.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	1.250
	 Chiếc

	15
	Que thử tồn dư Peroxide 
	 Dùng để kiểm tra nồng độ của chất khử khuẩn acid
peracetic/ peroxide đã được giảm xuống mức an toàn
sau khi rửa quả lọc, máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ
thống xử lý nước
Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5
và 10 ppm
Không dùng Que thử để kiểm tra nồng độ Hydrogen
Peroxide lớn hơn 20 ppm
Thời gian nhúng: 2 giây
Thời gian đọc kết quả: 15 giây
	1
	 Hộp (100 test)

	16
	Phin lọc khí đo chức năng hô hấp dùng cho máy Mini Spir
	 Filter dùng 1 lần cho máy đo chức năng hô hấp
	300
	 Cái



2. Địa điểm giao hàng: Khoa Dược – VTYT – Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 5 ngày kể từ khi có kết quả lựa chọn nhà thầu.
4. Yêu cầu về hàng hóa: Hàng mới 100%. Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Có hướng dẫn sử dụng, bảo quản bằng tiếng Việt. Có chế độ bảo hành phù hợp. 
5. Mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm

BÁO GIÁ
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
	STT
	Danh mục vật tư y tế
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất
	Mã HS
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Số lượng/ khối lượng
	
Đơn giá
 
	
Thành tiền 


	1
	Vật tư A
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vật tư B
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(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
Đơn giá trên đã bao gồm thuế phí, lệ phí và các chi phí cho các dịch vụ liên quan
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	  
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)



